
ST

T

Tên đơn vị đƣợc kiểm 

tra
Địa chỉ 

Mã số 

thuế

Tên cơ 

quan tiến 

hành 

kiểm tra

Đơn vị phối 

hợp

Thời hạn 

thanh 

tra,  

kiểm tra

Thời 

gian tiến 

hành 

thanh 

tra, kiểm 

tra

Phạm vi 

thanh 

tra, kiểm 

tra
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Trung tâm Khuyến công 

và Tư vấn công nghiệp

Thanh tra 

Sở

Phòng 

KHTCTH, 

VP Sở

05 ngày Quý III

Việc chấp hàng các 

chỉ đạo của cấp trên, 

việc thực hiện chương 

trình khuyến công 

năm 2018

2
Công  ty Cổ phần thương 

mại Long Thành

Tổ 17, khu Văn Hải, QL51, 

thị trấn Long Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
02 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện Tổng đại lý xăng 

dầu

3
Công ty TNHH xăng dầu 

Lan Phượng

Số 160, tổ 10, ấp Cẩm Tân, 

QL1, xã Xuân Tân, thị xã 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
02 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện Tổng đại lý xăng 

dầu

4
Công ty TNHH Oxy 

Đồng Nai

Số 2, đường 1A, KCN Biên 

Hòa 2, TP Biên Hòa

Thanh tra 

Sở

Phòng KT và 

QLNL
01 ngày Quý I

Việc thực hiện Kết 

luận 174/KL-TT ngày 

21/9/2018

UBND TỈNH ĐỒNG NAI CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ CÔNG THƢƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            BẢNG KÊ DANH SÁCH CÁC CUỘC THANH TRA KIỂM TRA SAU ĐIỀU CHỈNH NĂM 2019

                     (kèm theo Quyết định số:  63/QĐ-SCT ngày  11/04/2019)

A. THANH TRA HÀNH CHÍNH (1 đơn vị)

B. THANH TRA CHUYÊN NGÀNH (2 đơn vị)

C. KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN THANH TRA (01 đơn vị)

D. KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH ( đơn vị)

I. Kiểm tra về điều kiện kinh doanh rƣợu (4 đơn vị)
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5
Công ty TNHH TMDV 

Hà Tín Phú

15C, KP 2, phường Trảng 

Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3.6E+09
Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

rượu

0983.430

492

6
Công ty TNHH MTV 

Thương mại Hồng Hà My

số 30, Trương Văn Bang, khu 

phố 5, thị trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

3.6E+09
Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

rượu

0967 

872872

7 Công ty Rượu Xuân Lan

Số T14A, KP 2, phường Bình 

Đa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

3.6E+09
Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

rượu

8
Công ty cổ phần Rượu An 

Bình

53, xóm 1, khu 1, ấp An 

Bình, xã Trung Hòa, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

rượu

9 DNTN Hà Đồng
C255, tổ 16, kp 5, Tân Hiệp, 

TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

thuốc lá

10 DNTN Ly Loan

54/52, xa lộ Hà Nội, KP 3, P 

Tân Biên, TP Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

thuốc lá

11 DNTN Quỳnh Lan II

Số 25/8, tổ 2, KP 1, đường 

Huỳnh Văn Nghệ, phường 

Bửu Long, TP Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

thuốc lá

12
Công ty TNHH TMDV 

Thảo Đệ

Số 45/9, kp 3, Xuân An, thị 

xã Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

thuốc lá

II. Kiểm tra về điều kiện kinh doanh thuốc lá (04 đơn vị)

http://www.thongtincongty.com/company/10fe0901b-cong-ty-tnhh-xuat-nhap-khau-tran-duy-hung/
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13
Công ty Cổ phần Linh 

Chi Việt

Tổ 1, ấp 2, xã An Viễn, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLCN 01 ngày Quý III

Việc duy trì các điều 

kiện sau khi được cấp 

Giấy phép về ATTP

14
Công ty TNHH MTV 

bánh kẹo Bát Đạt

16/5B, KP 2, phương Bửu 

Long, Tp. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLCN 01 ngày Quý III

Việc duy trì các điều 

kiện sau khi được cấp 

Giấy phép về ATTP

15
Công ty TNHH Koikeya 

Việt Nam

Đường N3-2, KCN Long 

Đức, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLCN 01 ngày Quý III

Việc duy trì các điều 

kiện sau khi được cấp 

Giấy phép về ATTP

16
 Công ty Hoàng Thịnh 

Đại

Số 50A, ấp Hưng Bình, xã 

Hưng Thịnh, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLCN 01 ngày Quý III

Việc duy trì các điều 

kiện sau khi được cấp 

Giấy phép về ATTP

17
Công ty Cổ phần Savio 

Việt Nam

Đường 5B, KCN Nhơn Trạch 

3, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLCN 01 ngày Quý III

Việc duy trì các điều 

kiện sau khi được cấp 

Giấy phép về ATTP

18 Công ty TNHH Tư Quang

Ấp Công Điệp, xã Công 

Giáo, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLCN 01 ngày Quý III

Việc duy trì các điều 

kiện sau khi được cấp 

Giấy phép về ATTP

III. Kiểm tra điều kiện về An toàn thực phẩm (07 đơn vị)

http://www.thongtincongty.com/company/10fe0901b-cong-ty-tnhh-xuat-nhap-khau-tran-duy-hung/
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19
Công ty TNHH Quốc tế 

Asia Dairy 

KCN Sông Mây, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLCN 01 ngày Quý III

Việc duy trì các điều 

kiện sau khi được cấp 

Giấy phép về ATTP

20 DNTN Vạn Đại Thành

Km 124 + 500, QL 20, Khu 

2, Thị trấn Tân Phú, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý III

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

xăng dầu

21
Công ty TNHH Đoan 

Dung - TXD Đoan Dung

Km 127 + 500, QL 20, Khóm 

1, Khu 11, TT Tấn Phú, 

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý III

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

xăng dầu

22 DNTN Việt Khánh Đa
Ấp 2, xã Thanh Sơn, huyện 

Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý III

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

xăng dầu

23 DNTN TXD Vũ Huy

Đường 120, ấp 5, xã Phú 

Tân, huyện Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý III

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

xăng dầu

24
Công ty TNHH Xăng dầu 

115

Km 116, QL20, ấp 3, xã Phú 

Lợi, huyện Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý III

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

xăng dầu

IV. Kiểm tra việc duy trì các điều kiện văn phòng đại diện (0 đơn vị)

V. Kiểm tra điều kiện kinh doanh xăng dầu (20 đơn vị)

Huyện Tân Phú (02 đơn vị)

Huyện Định Quán (03 đơn vị)

Huyện Xuân Lộc (01 đơn vị)
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25 DNTN Toàn Thắng 2

Số 1A54, khu 6, Thị trấn Gia 

Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý III

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

xăng dầu

26
Công ty TNHH TMDV 

Hoàng Long Tân

Số 172, Hồ Thị Hương, 

P.Xuân Trung, thị xã long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

xăng dầu

27
DNTN Trạm Xăng dầu 

Duy Đạt

Số 798, đường 21/4, ấp Núi 

Tung, Xã Suối Tre, thị xã 

long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

xăng dầu

28
Công ty TNHH xăng dầu 

Xuân Mỹ

Số 763, Quốc lộ 56, ấp Cẩm 

Mỹ, xã Xuân Mỹ,huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

xăng dầu

29
Công ty TNHH Xăng dầu 

Xuân Quế

Ấp 1, xã Xuân Quế, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

xăng dầu

30
TXD T700 - Chi nhánh 

DNTN Xuân Hợi

Khu 5, Ấp 8, xã An Phước, 

huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

xăng dầu

31
TXD Hoàng Lan - DNTN 

Phước Chung

Ấp 7, xã Phước Bình, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

xăng dầu

Thị xã Long Khánh (02 đơn vị)

Huyện Cẩm Mỹ (02 đơn vị)

Huyện Long Thành (03 đơn vị)
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32
CN Công ty TNHH Tâm 

Liên - TXD Thuận Hưng.

Số 03, QL 51, ấp 1A, xã 

Phước Bình, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

xăng dầu

33 DNTN Phú Đông

Hương lộ 19, ấp Thị Cầu, xã 

Phú Đông, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

xăng dầu

34
Công ty TNH MTV 

TMDV Hiệp Quế

Số B81, ấp Bến Cộ, tỉnh lộ 

769, xã Đại Phước, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

xăng dầu

35
Công ty TNHH Hiệp Phú 

Thành

km 1846+300, ấp An Hòa, 

QL 1A, xã Tây Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

xăng dầu

36 DNTN Xuân Dũng
Số 77, ấp 2, xã An Viễn, 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

xăng dầu

37

CN Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ Biên 

Khoa

1620, ấp Quảng biên, xã 

Quảng Tiến, Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

xăng dầu

38
DNTN Trạm xăng dầu 

Thảo Hân

Ấp 5, ĐT 769, xã Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Đổi địa chỉ thành: Ấp 5, ĐT 

768, xã Thạnh Phú, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

xăng dầu

Huyện Nhơn Trạch (02 đơn vị)

Huyện Trảng Bom (3 đơn vị)

Huyện Vĩnh Cửu (02 đơn vị)



ST
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Đơn vị phối 

hợp

Thời hạn 

thanh 

tra,  

kiểm tra

Thời 
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Nội dung kiểm tra Ghi chú

39

Hiện là TXD của Chi 

nhánh DNTN TM Phạm 

Thị Thương - TXD 

Quang Vinh 3 (DNTN 

mua lai của Công ty Nam 

Tấn. Công ty TNHH TM 

& DV Nam Tấn (trước 

đây là TXD của Công ty 

CP Tập đoàn Hiệp Đồng 

Tâm- Đại lý bán lẻ xăng 

dầu số 1).

Tổ 1, Đường ĐT 768, ấp Ông 

Hường, xã Thiện Tân, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

xăng dầu

40 DNTN Hoàng Lan Nhi

63/14 ấp Trần Hưng Đạo, 

xã Xuân Thạnh, Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

xăng dầu

41

CN Công ty TNHH TM 

vận tải Long Nam 

Phương

Số 186, tổ 4, ấp Trần Cao 

Vân, xã Bàu Hàm 2, Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

xăng dầu

42
CN 1 Công ty TNHH An 

Thái An

Ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa, 

TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

xăng dầu

43 DNTN Việt Khánh Anh
Số 8/22 kp3, p Trảng Dài, TP 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

xăng dầu

Huyện Thống Nhất (02 đơn vị)

Thành phố Biên Hòa (07 đơn vị)
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Tên đơn vị đƣợc kiểm 

tra
Địa chỉ 

Mã số 

thuế

Tên cơ 

quan tiến 

hành 

kiểm tra
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Nội dung kiểm tra Ghi chú

44 DNTN Thành Nhân

K2/82A, ấp Tân Bản, P Bửu 

Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

xăng dầu

45
Công ty TNHH XD Tân 

Hưng Phát

806, tổ 16, QL51, xã An Hòa, 

TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

xăng dầu

46
DNTN Trạm XD Ngọc 

Hiệp 

Số 230B, đường Nguyễn Ái 

Quốc, tổ 2, KP1. P Tân Hiệp, 

TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

xăng dầu

47
Công ty TNHH Nam 

Phong

Số 2, đường Đồng Khởi, P 

Tân Phong, TP Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

xăng dầu

48
CN 3 Công ty TNHH 

MTV Quốc Dân

Tổ 5, KP1, P Bửu Long, TP 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý II

Việc duy trì các điều 

kiện về kinh doanh 

xăng dầu

49
Công ty TNHH Toàn 

Năng Phát

42D3, KP Bình Dương, 

phường Long Bình Tân, TP 

Biên Hòa

Thanh tra 

Sở
Phòng QLTM 01 ngày Quý III

Việc duy trì các điều 

kiện làm Tổng đại lý 

LPG

50
Công ty TNHH MTV 

Thiên Ngọc Minh

Số 12, tầng 12A, The Pegasus 

Plaza, 53-55, đường Võ Thị 

sáu, P.Quyết Thằng, TP Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở

Phòng KT và 

QLNL
01 ngày Quý III

Việc duy trì các điều 

kiện về sản xuất, kinh 

doanh, tồn trữ hóa 

chất

VII. Kiểm tra điều kiện kinh doanh hóa chất (10 đơn vị)

VI. Kiểm tra điều kiện về Tổng đại lý LPG (01 đơn vị)



ST

T

Tên đơn vị đƣợc kiểm 

tra
Địa chỉ 

Mã số 

thuế

Tên cơ 

quan tiến 

hành 

kiểm tra

Đơn vị phối 

hợp

Thời hạn 

thanh 

tra,  

kiểm tra

Thời 

gian tiến 

hành 

thanh 

tra, kiểm 

tra

Phạm vi 

thanh 

tra, kiểm 

tra

Nội dung kiểm tra Ghi chú

51
Công ty TNHH MTV 

Hoàng Mạnh

Số 176, tổ 7, ấp 1, xã Phước 

Bình, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở

Phòng KT và 

QLNL
01 ngày Quý III

Việc duy trì các điều 

kiện về sản xuất, kinh 

doanh, tồn trữ hóa 

chất

52
Công ty TNHH Nam Hoa 

Lư

Số 873C, quốc lộ 51, xã An 

Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Thanh tra 

Sở

Phòng KT và 

QLNL
01 ngày Quý III

Việc duy trì các điều 

kiện về sản xuất, kinh 

doanh, tồn trữ hóa 

chất

53
Công ty TNHH Hóa chất 

và Thiết bị Thiên Phú

39A9 Khu dân cư An Bình, 

P. An Bình, TP Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở

Phòng KT và 

QLNL
01 ngày Quý III

Việc duy trì các điều 

kiện về sản xuất, kinh 

doanh, tồn trữ hóa 

chất

54
Công ty TNHH Hóa chất 

Phú Hoàng Long

386/42/5, đường Bùi Trọng 

Nghĩa, tổ 5, Kp3, P. Trảng 

Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Thanh tra 

Sở

Phòng KT và 

QLNL
01 ngày Quý III

Việc duy trì các điều 

kiện về sản xuất, kinh 

doanh, tồn trữ hóa 

chất

55
Công ty TNHH TM-DV 

Minh Đức Thịnh

Số 33, KP3, P Trảng Dài, TP 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở

Phòng KT và 

QLNL
01 ngày Quý III

Việc duy trì các điều 

kiện về sản xuất, kinh 

doanh, tồn trữ hóa 

chất

56
Công ty TNHH TM DV 

XNK Khang Nghi

Số 186, tổ 20B, KP4, phường 

Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Thanh tra 

Sở

Phòng KT và 

QLNL
01 ngày Quý III

Việc duy trì các điều 

kiện về sản xuất, kinh 

doanh, tồn trữ hóa 

chất



ST

T

Tên đơn vị đƣợc kiểm 

tra
Địa chỉ 

Mã số 

thuế

Tên cơ 

quan tiến 

hành 

kiểm tra

Đơn vị phối 

hợp

Thời hạn 

thanh 

tra,  

kiểm tra

Thời 

gian tiến 

hành 

thanh 

tra, kiểm 

tra

Phạm vi 

thanh 

tra, kiểm 

tra

Nội dung kiểm tra Ghi chú

57
Công ty TNHH Khang 

Bảo

Số 10B, KP 1, Phường Trảng 

Dài, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở

Phòng KT và 

QLNL
01 ngày Quý III

Việc duy trì các điều 

kiện về sản xuất, kinh 

doanh, tồn trữ hóa 

chất

58
Công ty TNHH C.T 

Polymer

Lô A10, KCN Nhơn Trạch 3, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Thanh tra 

Sở

Phòng KT và 

QLNL
01 ngày Quý III

Việc duy trì các điều 

kiện về sản xuất, kinh 

doanh, tồn trữ hóa 

chất

59
Công ty TNHH Yng Hua 

Việt Nam

Số 11, đường 3A, KCN Biên 

Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Thanh tra 

Sở

Phòng KT và 

QLNL
01 ngày Quý III

Việc duy trì các điều 

kiện về sản xuất, kinh 

doanh, tồn trữ hóa 

chất

60
Xí nghiệp xây dựng và 

sản xuất công nghiệp

Đường 5, KCN Biên Hòa 1, 

TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở

Phòng KT và 

QLNL
01 ngày Quý III

Kiểm tra điều kiện 

Trạm chiết nạp LPG

61
Chi nhánh Công ty 

TNHH Hướng Minh

20A ấp Tân Cang, xã Phước 

Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Thanh tra 

Sở

Phòng KT và 

QLNL
01 ngày Quý III

Kiểm tra điều kiện 

Trạm chiết nạp LPG

62 Công ty TNHH Sojitz VN
KCN Long Đức, H. Long 

Thành, Đồng Nai

Thanh tra 

Sở

Phòng KT và 

QLNL
01 ngày Quý III

Kiểm tra điều kiện 

Trạm chiết nạp LPG

63
Công ty TNHH Hoàng 

Hải

A 15, Khu dân cư liên kế 

QL1K, ấp Cầu Hang, Xã Hóa 

An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Thanh tra 

Sở

Phòng KT và 

QLNL
01 ngày Quý II

Việc chấp hành các 

quy định của pháp luật 

trong việc sử dụng 

VLNCN

VIII. Kiểm tra điều kiện về Trạm chiết nạp LPG (03 đơn vị)

IX. Kiểm tra điều kiện về sử dụng giấy phép Vật liệu nổ công nghiệp (4 đơn vị)



ST

T

Tên đơn vị đƣợc kiểm 

tra
Địa chỉ 

Mã số 

thuế

Tên cơ 

quan tiến 

hành 

kiểm tra

Đơn vị phối 

hợp

Thời hạn 

thanh 

tra,  

kiểm tra

Thời 

gian tiến 

hành 

thanh 

tra, kiểm 

tra

Phạm vi 

thanh 

tra, kiểm 

tra

Nội dung kiểm tra Ghi chú

64
Công ty TNHH MTV Cơ 

khí Hóa chất 14

Đường Phan Đăng Lưu, Khu 

phố 7, phường Long Bình, 

TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở

Phòng KT và 

QLNL
01 ngày Quý II

Việc chấp hành các 

quy định của pháp luật 

trong việc sử dụng 

VLNCN

65 Công ty CP Hóa An
ấp Tân Hóa, xã Hóa An, TP 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở

Phòng KT và 

QLNL
01 ngày Quý II

Việc chấp hành các 

quy định của pháp luật 

trong việc sử dụng 

VLNCN

66 Công ty CP ĐTXD số 5

22 Lý Tự Trọng, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí 

Minh

Thanh tra 

Sở

Phòng KT và 

QLNL
01 ngày Quý II

Việc chấp hành các 

quy định của pháp luật 

trong việc sử dụng 

VLNCN

67
Công ty Cổ phần Việt 

Tiến Đông Á

KCN Dệt May, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

Thanh tra 

Sở

Phòng KT và 

QLNL
02 ngày Quý II

Kiểm tra hoạt động 

điện lực và sử dụng 

Điện

68
Công ty CP Tấm lợp 

VLXD Đồng Nai

KCN ông Kèo, xã Phước 

Khánh, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

3600475

018-002

Thanh tra 

Sở

Phòng KT và 

QLNL
01 ngày Quý II

Kiểm tra, giám sát thi 

hành Luật sử dụng 

năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả

X. Kiểm tra duy trì các điều kiện trong Giấy phép hoạt động điện lực (01 đơn vị)

XI. Kiểm tra, giám sát thực hiện sử dụng năng lƣợng tiết kiệm hiệu quả (01 đơn vị)

Tổng cộng: 68 doanh nghiệp, Trong đó, Đoàn liên ngành: Thanh tra: 01 (Cục Thuế); Kiểm tra: 05 (Cục Thuế)


